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Tóm tắt: Khuyết tật học tập (KTHT) có biểu hiện rõ rệt trong lĩnh vực học tập nhưng nguyên nhân nằm sâu trong chức năng 

thần kinh não bộ và các năng lực xử lí thông tin. Việc đánh giá KTHT cần thiết phải theo tiếp cận liên ngành giữa lĩnh vực y tế, 

tâm lý và giáo dục, giữa gia đình, nhà trường và bệnh viện/phòng khám. Trong nhà trường, mô hình Đáp ứng can thiệp (RTI) 

giúp phát hiện sớm và hỗ trợ sớm cho KTHT. Tuy nhiên, để có thể xác định KTHT ở học sinh, từ đó đưa ra những hỗ trợ chuyên 

sâu cho học sinh, cần phải có sự phối hợp liên ngành phù hợp theo các bước của mô hình này. Những vấn đề về quy trình phối 

hợp, nguồn nhân lực, công cụ cũng được trình bày và bàn luận trong bài viết.

Từ khóa: khuyết tật học tập, đánh giá, đáp ứng can thiệp, liên ngành.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khuyết tật học tập là một trong số các rối loạn phát triển thần kinh, được DSM-
5 gọi tên là Rối loạn học tập đặc thù (Specific Learning Disorders). Các nghiên cứu 
trong lĩnh vực y tế hay giáo dục đều thống nhất nhau về biểu hiện của khuyết tật học 
tập là những thiếu hụt có tính chất đặc thù và cục bộ trong kĩ năng học tập như đọc, 
viết, tính toán với nguyên nhân là những rối loạn trong chức năng cấp cao của hệ thần 
kinh trung ương. Do đặc điểm này, trong đánh giá khuyết tật học tập, đi từ chỗ phát 
hiện ra biểu hiện, tới chỗ xác định nguyên nhân nhất thiết phải có sự tham gia của cả 
lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực y tế. Không chỉ vậy, lĩnh vực tâm lý cũng góp phần quan 
trọng trong công tác đánh giá.

Trong nhà trường, khi việc phát hiện học sinh KTHT chủ yếu dựa trên công tác 
đánh giá của người giáo viên, cần thiết phải có sự phối hợp với những lực lượng trong 
các lĩnh vực khác nhằm phát triển toàn diện vấn đề của học sinh và xác nhận vấn đề 
khuyết tật học tập của học sinh. Mô hình Đáp ứng can thiệp (Response to Intervention) 
là mô hình đề xuất nhằm giúp giáo viên và nhà trường phát hiện sớm và hỗ trợ sớm 
khuyết tật học tập (cũng như các rối loạn phát triển khác) một cách hệ thống. Mô hình 
này cũng được xem như là một quy trình đánh giá KTHT có sự phối hợp của nhiều bên.
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Bài viết này nhằm tổng hợp, phân tích, nhận định và đề xuất các nhu cầu và yêu 
cầu về phối hợp liên ngành của các bên có liên quan nhằm phục vụ công tác đánh giá 
KTHT một cách kịp thời và hiệu quả.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Yêu cầu về sự phối hợp liên ngành trong đánh giá khuyết tật học tập

2.1.1. Khái niệm khuyết tật học tập

Trong lĩnh vực y tế, năm 2013, trong phiên bản mới nhất của Sổ tay Chẩn đoán và 
Thống kê các rối loạn tâm thần DSM-5, KTHT là một trong những dạng rối loạn phát 
triển thần kinh, được gọi bằng thuật ngữ rối loạn học tập cục bộ (Specific Learning 
Disorder - SLD). Theo đó, “Rối loạn học tập cục bộ là một dạng rối loạn phát triển 
thần kinh có căn nguyên sinh học (biological origin) vốn là cơ sở của các bất thường 
(abnormalities) ở cấp độ nhận thức được thể hiện bởi các dấu hiệu hành vi rối loạn. 
Sự bất thường này ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận hay xử lí một cách hiệu quả 
và chính xác thông tin bằng lời nói hoặc thông tin phi lời nói của não bộ, biểu hiện ở 
những khó khăn trong việc đọc, viết, tính toán” (APA, 2013).

Năm 2019, khuyết tật học tập được Bảng Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh 
tật và vấn đề sức khỏe liên quan - International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems ICD phiên bản 11 (ICD-11) của Tổ chức Y tế Thế giới 
WHO gọi tên là Rối loạn học tập phát triển (Developmental learning disorder) và định 
nghĩa: “Rối loạn học tập phát triển được đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể và 
dai dẳng trong việc học các kỹ năng học tập, có thể bao gồm đọc, viết hoặc số học. 
Thành tích của cá nhân trong (các) kỹ năng học tập bị ảnh hưởng thấp hơn rõ rệt so 
với những gì được mong đợi đối với độ tuổi theo thời gian và mức độ hoạt động trí 
tuệ chung, đồng thời dẫn đến suy giảm đáng kể chức năng học tập hoặc nghề nghiệp 
của cá nhân đó. Rối loạn học tập phát triển biểu hiện đầu tiên khi các kỹ năng học tập 
được dạy trong những năm đầu đời. Rối loạn học tập phát triển không phải do rối loạn 
phát triển trí tuệ, suy giảm giác quan (thị giác hoặc thính giác), rối loạn thần kinh hoặc 
vận động, thiếu khả năng tiếp cận giáo dục, không thông thạo ngôn ngữ giảng dạy học 
thuật hoặc nghịch cảnh tâm lý xã hội” (WHO, 2019).

 Trong lĩnh vực giáo dục, khuyết tật học tập được định nghĩa là KTHT là “Dạng 
khuyết tật liên quan đến những khó khăn đặc thù trong việc lĩnh hội và vận dụng các 
năng lực học tập như nghe, nói, đọc, viết, tính toán và suy luận làm suy giảm đáng 
kể kết quả và thành tích học tập. Nguyên nhân của khuyết tật học tập là do sự khiếm 
khuyết chức năng của hệ thần kinh dẫn tới những bất thường trong khả năng nhận 
thức. KTHT về cơ bản phân biệt với khuyết tật trí tuệ. Các khuyết tật trí tuệ, thính 
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giác, thị giác, những ảnh hưởng của yếu tố môi trường, các vấn đề về hành vi, cảm 
xúc… có thể xảy ra cùng KTHT nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra 
KTHT” (Nguyễn Thị Cẩm Hường và cộng sự, 2022).

Trong hầu hết các định nghĩa đều có đề cập tới cơ chế nảy sinh KTHT. Các khó 
khăn trong kĩ năng học tập và thành tích học tập sụt giảm thường là dấu hiệu đầu tiên 
để nhận biết KTHT, song đó là hệ quả của nguyên nhân sâu xa bên trong không dễ phát 
hiện ra. Nguyên nhân gây ra KTHT cũng được xem xét theo hai tầng, gồm nguyên nhân 
gốc rễ và nguyên nhân phái sinh. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định nguyên nhân gốc rễ là 
sự khiếm khuyết trong các vùng chức năng não bộ như hồi góc và trên bờ, hồi chẩm thái 
dương với Dyslexia (Richards et al, 2009), rãnh giữa thùy đỉnh với Dyscalculia (Price 
et al., 2007). Tầng nguyên nhân phái sinh là hệ quả của những rối loạn trong chức năng 
thần kinh não bộ: Sự rối loạn các năng lực xử lý thông tin. Cơ bản, nhiều nghiên cứu tìm 
thấy bằng chứng cho thấy sự rối loạn về năng lực ghi nhớ công việc (Nguyễn Thị Cẩm 
Hường, 2014; Flanagan & Kaufman, 2009), năng lực tri giác thị giác (Sortor & Kulp, 
2003; Garje Mona et al, 2015, ), năng lực nhận thức âm vị (Shaywitz, 2005), Tanaka et 
al., 2012). Không chỉ dừng lại ở những khó khăn, hạn chế trong kĩ năng học tập và năng 
lực xử lí thông tin, học sinh KTHT cũng dễ gặp phải các khó khăn về tâm lí, khó khăn 
về kiểm soát hành vi và kĩ năng xã hội (Takeda, 2017; Suzuki et al., 2008).

Mô hình dưới đây tổng hợp lại cơ chế nảy sinh KTHT.

Mô hình 1: Cơ chế nảy sinh KTHT
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2.1.2. Yêu cầu phối hợp liên ngành trong đánh giá KTHT

Từ định nghĩa và cơ chế nảy sinh KTHT, có thể thấy việc đánh giá KTHT cần 
phải có sự phối hợp liên ngành.

+ Xét theo nội dung đánh giá: Trong thực tiễn, việc phát hiện KTHT thường 
xuất phát từ các khó khăn đặc thù trong kĩ năng học tập, sự suy giảm thành tích và 
kết quả học tập. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào một nhóm dấu hiệu trong kĩ năng 
học tập để xác định KTHT dễ dẫn đến đánh giá nhầm KTHT với những khó khăn 
và khuyết tật khác có cùng biểu hiện trong kĩ năng học tập do chỉ tập trung vào biểu 
hiện bề mặt. Trong y học, điều này được xem là chỉ tập trung vào bệnh chứng mà 
chưa xác nhận được nguyên nhân, điều dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm, chẩn đoán sai. 
Nếu như không có bằng chứng xác nhận những khó khăn đặc thù trong kĩ năng học 
tập là do các rối loạn trong năng lực xử lý thông tin và khiếm khuyết trong chức 
năng của hệ thần kinh trung ương gây ra, thì không đủ sức thuyết phục học sinh có 
biểu hiện đó là học sinh KTHT.

Nói cách khác, không những cần có đánh giá xác định biểu hiện của KTHT, mà 
còn cần những đánh giá xác định nguyên nhân gây ra các biểu hiện đó có liên quan 
đến rối loạn quá trình xử lí thông tin và các khiếm khuyết trong chức năng thần kinh 
cấp cao. Do vậy, khi đánh giá để xác định KTHT phải bao gồm đánh giá năng lực 
học tập, đánh giá năng lực nhận thức và đánh giá chức năng thần kinh cấp cao. 

Hơn thế, khá nhiều học sinh KTHT không được phát hiện từ sớm dẫn tới có khó 
khăn trong tâm lí và hành vi, thậm chí, các khó khăn thứ phát này che phủ cả khó 
khăn gốc rễ KTHT. Vì thế, đánh giá KTHT cũng cần phải kết hợp những đánh giá 
phát triển. Điều này giúp phát hiện sớm các khó khăn thứ phát hoặc ngăn ngừa sớm 
các khó khăn này, giảm bớt tác động xấu của KTHT lên đời sống và sự phát triển 
toàn diện của học sinh KTHT.

Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành giữa lĩnh vực giáo dục với lĩnh 
vực tâm lí và lĩnh vực y tế.

+ Xét theo công cụ đánh giá: Để chứng minh được mối quan hệ nguyên nhân, 
kết quả, các kết quả đánh giá khiếm khuyết trong chức năng của hệ thần kinh trung 
ương cần giải thích được những rối loạn trong năng lực nhận thức, quá trình xử lí 
thông tin. Tiếp đó, những kết quả đánh giá rối loạn năng lực nhận thức, xử lí thông 
tin phải giải thích được những khó khăn đặc thù trong kĩ năng học tập. Do đó, trong 
khi phối hợp liên ngành trong đánh giá KTHT, các công cụ cần phải đa dạng nhưng 
có mối quan hệ với nhau. Chẳng hạn những công cụ đánh giá năng lực nhận thức 
được xây dựng trên lý thuyết đương đại về nhận thức theo mô hình đa tầng, đa trí 
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thông minh như lý thuyết CHC có thể mối liên hệ và lí giải được các thao tác tư duy 
thì có thể giải thích được các khó khăn đặc thù trong kĩ năng học tập vốn phải dựa 
nhiều vào các thao tác tư duy.

Điều này cho thấy, người đánh giá ở các lĩnh vực khác nhau, ít nhiều cũng cần 
phải hiểu biết về công cụ đánh giá trong lĩnh vực khác để dễ dàng kết nối và phối 
hợp. Nói cách khác, việc phối hợp liên ngành về phương tiện đánh giá là hết sức 
cần thiết.

+ Xét về nguồn nhân lực: Do chỗ các lĩnh vực đánh giá, công cụ đánh giá khác 
nhau nên cần có sự phối hợp của nguồn nhân lực trong công tác đánh giá. Cụ thể, 
người làm trong lĩnh vực y tế khó có thể sử dụng, diễn giải thành thạo công cụ đánh 
giá năng lực học tập và ngược lại. Nếu như không nắm bắt yêu cầu chương trình giáo 
dục, dù có thể có kĩ năng sử dụng công cụ, người làm trong lĩnh vực y tế vẫn gặp các 
khó khăn trong việc đề xuất, khuyến nghị hướng can thiệp hỗ trợ học tập. Trong quá 
trình đánh giá, cần thiết phải có sự tham gia của các giáo viên phổ thông hay giáo 
viên giáo dục đặc biệt cùng với sự tham gia của cha mẹ học sinh. Việc lắng nghe ý 
kiến, tiếp nhận các kết quả đánh giá trong lĩnh vực học tập và phát triển của học sinh 
KTHT giúp các thông tin liên quan đến học sinh có tính toàn diện, tổng thể hơn, cung 
cấp thêm các bằng chứng để đưa vào các mô hình xác nhận KTHT. Đảm bảo thông 
tin đánh giá tổng hợp là đáp ứng đúng tiêu chuẩn trong đánh giá KTHT của DSM-5.

+ Xét theo thời điểm đánh giá: Trong tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 có nhấn 
mạnh tới việc các khó khăn trong kĩ năng học tập của học sinh KTHT có những lúc 
biểu hiện khác nhau, cho tới lúc biểu hiện đó cho thấy sự không thích ứng rõ ràng 
với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Điều này cho thấy, nếu dựa vào 
khó khăn trong học tập của học sinh, các dấu hiệu của KTHT có dấu hiệu “trồi – sụt” 
là chuyện dễ xảy ra. Do đó việc theo dõi học sinh nghi ngờ KTHT trong thời gian 
dài là cần thiết. Người theo dõi học sinh phù hợp chính là cha mẹ và giáo viên phổ 
thông. Quá trình đánh giá phải phối hợp với các thành viên này để khai thác những 
thông tin trong lịch sử phát triển của học sinh. Không những vậy, sự phối hợp với 
cách thành viên là cha mẹ và giáo viên phổ thông phải tiến hành trong thời gian dài 
nếu tiến hành phát hiện sớm và hỗ trợ sớm theo mô hình Đáp ứng can thiệp.
2.2. Mô hình Đáp ứng can thiệp – Response to Intervention (RTI)

2.2.1. Mô hình RTI là gì?

“Đáp ứng can thiệp”, tên gốc tiếng Anh là “Response to Intervention”, thường 
được viết tắt là RTI. Đây là tên gọi của một chương trình, cũng là mô hình phát hiện 
và hỗ trợ sớm các khó khăn của học sinh trong trường học. 
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Mô hình Đáp ứng can thiệp (RTI) đề cập đến một quy trình nhấn mạnh tới 
mức độ phản ứng của học sinh với những thay đổi trong phương pháp giảng dạy 
trong lớp học. Sự tiến bộ của từng học sinh được theo dõi và kết quả được sử dụng 
để đưa ra quyết định về việc hướng dẫn và can thiệp thêm. Về cơ bản, các trường 
học có thể sử dụng mô hình RTI để giúp đỡ những học sinh đang gặp khó khăn 
trong học tập hoặc hành vi và xác định những học sinh có thể mắc khuyết tật học 
tập (Auspeld, 2023). 

RTI có nhiều lợi ích, đặc biệt khi được áp dụng để xác định học sinh KTHT: Đảm 
bảo rằng những học sinh gặp khó khăn đã nhận được hướng dẫn chất lượng cao trước 
khi giới thiệu đến dịch vụ giáo dục đặc biệt; Sử dụng dữ liệu lớp học, thay vì quan sát 
chủ quan, để đưa ra quyết định về việc HS có nên được giới thiệu để đánh giá cho các 
dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không; Cung cấp dịch vụ ngay khi HS bắt đầu gặp khó 
khăn (Iris Center, 2023). Mô hình RTI giúp phát hiện sớm học sinh KTHT mà không 
cần chờ đợi tới khi học sinh gặp thất bại nghiêm trọng.
2.2.2. Quy trình đáp ứng can thiệp

RTI có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa rộng, RTI là 
một cách tiếp cận đa tầng như sau (Iris Center, 2023):

Tầng 1/ Tier 1: Học sinh nhận được hướng dẫn hiệu quả, được nghiên cứu xác nhận 
trong môi trường giáo dục phổ thông. Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi hàng tuần. 

Tầng 2/Tier 2: Học sinh có mức độ tiến bộ chậm hơn, sự cải thiện kém hơn mong 
đợi chung của cả nhóm tiếp tục nhận được sự hỗ trợ khác hoặc bổ sung từ giáo viên chủ 
nhiệm hoặc chuyên gia giáo dục khác. Sự tiến bộ của học sinh tiếp tục được theo dõi.

Tầng 3/Tier 3: Học sinh có tiến bộ vẫn chưa đủ để đáp ứng với hướng dẫn Tier 2 
có thể được hướng dẫn chuyên sâu hơn, có thể được cung cấp theo nhiều cách khác 
nhau. Sau đó, tùy thuộc vào chính sách của từng khu vực, học sinh có thể đủ điều kiện 
nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt dựa trên dữ liệu theo dõi tiến độ hoặc các em có thể 
nhận được đánh giá ngắn gọn hoặc toàn diện để xác định KTHT. 
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Hình 1: Mô hình Đáp ứng can thiệp

(trích theo https://rtiandtherightpath.weebly.com/)

Trong mô hình này, ở mỗi giai đoạn cụ thể, đối tượng học sinh, loại đánh giá, 
phương pháp và công cụ đánh giá được xác định cụ thể như bảng dưới đây (Trung tâm 
quốc gia về RTI (NCRTI), Fuch&Fuch, 2006).

Bảng 1: Các bước đánh giá khó khăn của học sinh dựa trên mô hình Đáp ứng can thiệp

Đề mục Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
Đối tượng HS Khoảng 80% HS cả lớp. Nhóm HS có biểu hiện 

yếu kém trong học tập (và 

hành vi) (khoảng 15%)

Một số học sinh yếu kém hơn, không cải thiện 

mức độ học tập sau can thiệp (khoảng 5%).

Học sinh vẫn có thể học theo nhóm, nhưng 

được tiếp cận cá nhân nhiều hơn.
Loại đánh giá Đánh giá tổng thể dựa trên 

chương trình dành cho HS cả lớp

Đánh giá sàng lọc đại trà Đánh giá chuyên sâu, đánh giá tiếp cận cá nhân

Phương pháp 

đánh giá

Đánh giá không chính thức: 

Quan sát, phân tích sản phẩm

Bảng hỏi, checklist Công cụ đánh giá chuẩn hóa

2.2.3. Phối hợp liên ngành trong đánh giá KTHT theo mô hình Đáp ứng can thiệp

Trong mô hình Đáp ứng can thiệp, học sinh nghi ngờ KTHT được các giáo viên 
phát hiện trước bằng các công cụ sàng lọc hoặc bằng các bài kiểm tra thông thường có 
đối chiếu với kết quả của học sinh trong lớp. Quá trình hỗ trợ giai đoạn 2 cũng dưới 
sự giám sát của giáo viên. Trong giai đoạn 3, việc đánh giá xác nhận KTHT cần thiết 
phải có sự tham gia của nhà chuyên môn gồm bác sĩ và chuyên gia tâm lí.

Mô hình dưới đây thể hiện quy trình đánh giá phát hiện KTHT theo mô hình Đáp 
ứng can thiệp ứng dụng trong trường phổ thông.
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Sơ đồ 1: Quy trình đánh giá học sinh khuyết tật học tập theo mô hình Đáp ứng can thiệp

Thực hiện đánh giá KTHT theo mô hình này giúp quá trình phát hiện KTHT 
gắn liền với việc hỗ trợ sớm cho học sinh. Vai trò và thời điểm phối hợp của các 
thành viên rõ ràng và tránh trùng lặp. Đồng thời, các công cụ đánh giá cũng được 
sử dụng hợp lí, có thể tận dung các công cụ đánh giá sẵn có, phù hợp và quen 
thuộc với các giáo viên.

KẾT LUẬN

Là một khuyết tật ẩn và có tính phát triển, KTHT đòi hỏi phải được đánh giá một 
cách toàn diện và tổng thể trong nhiều lĩnh vực phát triển (nhận thức, trí tuệ, học tập, 
hành vi, ...). Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các lĩnh vực đánh giá, công 
cụ đánh giá và các nguồn nhân lực tham gia đánh giá. Sự phối hợp liên ngành trong 
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đánh giá KTHT là hết sức cần thiết. Trong quá trình phối hợp, nhìn từ góc độ y tế, các 
bác sĩ có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định chẩn đoán theo các mô hình 
và tiêu chuẩn trong lĩnh vực y tế. Trong khi đó, các giáo viên có vai trò tham gia cung 
cấp thông tin và/hoặc trực tiếp tham gia đánh giá trong lĩnh vực giáo dục, vai trò then 
chốt trong việc đề xuất, khuyến nghị các định hướng hỗ trợ. Các chuyên gia tâm lí 
tham gia vào các đánh giá phát triển, tư vấn, khuyén nghị các hỗ trợ phát triển cho học 
sinh. Cha mẹ là người liên kết các nguồn lực đánh giá. Sự thành lập một nhóm phối 
hợp liên ngành trong đánh giá KTHT là hết sức cần thiết, hoặc ít nhất cần phải có sự 
liên kết các lực lượng hay sử dụng phối hợp các kết quả đánh giá KTHT.

Mô hình Đáp ứng can thiệp (RTI) là mô hình phát hiện và hỗ trợ KTHT trong lĩnh 
vực giáo dục. Trong mô hình này, giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết 
các lực lượng đánh giá, quyết định thời điểm phối hợp với các lực lượng đánh giá và 
sự tham gia của các lực lượng phối hợp. Dựa trên mô hình này, trong nhà trường, các 
giáo viên chủ động quá trình phát hiện và hỗ trợ học sinh từ sớm ngay khi phát hiện 
các biểu hiện của KTHT.

Trong thực tế, việc phối hợp liên ngành có thể gặp khó khăn do thiếu sự liên lạc 
giữa các bên, thiếu công cụ đánh giá. Mô hình Đáp ứng can thiệp còn mới mẻ tại Việt 
Nam và cần được nghiên cứu phân tích chuyên sâu để có thể “hòa nhập” một cách 
“nhẹ nhàng” với hệ thống và cách thức vận hành của các nhà trưởng ở nước ta hiện 
nay. Phát triển các nghiên cứu về cách thức phối hợp, phát triển các công cụ đánh giá, 
phổ biến chia sẻ, giao lưu các thông tin là hết sức cần thiết để dần nâng cao hiệu quả 
phối hợp trong đánh giá KTHT.

Lời cảm ơn: Bài viết là một sản phẩm thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 
mã số B2023-SPH-12. 
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